
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 29 0000 UBT(T) 12cm

1 2 39 ĐT NXTC 18tuần

1 3 49 2022 UBT (T) 7 cm/VMC

1 4 46 2002 UXTC 16 tuần

2 5 71 2002 SSD độ III

2 6 43 0000 UXTC 18 tuần/VMC Bóc NX

2 7 40 2002 UXTC 10 tuần + UBT (T)  7cm

2 8 37 1001 NXTC 14 tuần

3 9 60 3013 SSD độ III

3 10 51 4004 UBT  16cm

3 11 32 2022 NXTC 12 tuần

5 12 48 3003 UXTC 14 tuần

5 13 47 4004 UXTC 14 tuần

5 14 43 3013 UXTC 14 tuần

15 46 2012 UXTC 14 tuần

6 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 65 6015 SSD độ III/Tiểu đường

1 2 37 1001 UBT(T) 15cm/VMC 2 lần

2 3 56 3003 SSD độ III

2 4 55 5005 K Thân TC gđ I + UBT(P) 6cm

2 5 49 4004 UXTC 14 tuần

2 6 33 2012 NXTC 20tuần

3 7 56 1021 UXTC + UBT (P) 7cm

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + BÙI NGA.TT

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + BÙI NGA.TT

B.HẢI + THỂ.TT + CÚC.SB

B.HẢI + THỂ.TT + CÚC.SB

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + NGỌC LAN.SB

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

QUỐC DUY + THÚY MAI + BIÊN.SB(S,3)

QUỐC DUY + QUỐC BẢO.SB + BIẾT.SB (C,3)

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

M.LOAN + BÍCH TY + NGỌC LAN.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + TRINH.NT

D.MINH + PHẠM HẢI + TRINH.NT

PHẠM HẢI + TRINH.NT

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

BS PHẨU THUẬT

THÁI HÀ + HỒ HOA + MỸ CHI.TT

THÁI HÀ + HỒ HOA + MỸ CHI.TT

T.HÒA + BÙI NGA.TT + CÚC.SB

T.HÒA + BÙI NGA.TT + CÚC.SB

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + ĐEM

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + ĐEM

M.LOAN + BÍCH TY + NGỌC LAN.SB

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + PP có u

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 10/10/2011 đến ngày 16/10/2011 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

ĐẶNG THỊ MINH

DƯƠNG THỊ BUA

VÕ THỊ LAM TUYỀN

TRƯƠNG THỊ HOA

LÊ THỊ VIỆT

NGUYỄN THỊ BẠCH MAI

LÊ THỊ HỒNG

PHẠM THỊ TƯ

NGUYỄN THỊ MỸ

ĐÀM THỊ HÀ

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HOÀNG

HUỲNH THỊ KIM TRANG

NGUYỄN THỊ HIỀN

VƯƠNG THỊ KIM LIÊN

ĐINH THỊ LỢI

LƯƠNG THỊ TUYẾT HƯƠNG

HỌ VÀ TÊN

HOÀNG THỊ HUYỀN

VÕ MỸ CHÂU

TRẦN THỊ HƯƠNG

LƯƠNG THỊ THANH THỦY

TRẦN THỊ TUYẾT

PHẠM THỊ BÉ

8179

8177

8087

8193

8301

8092

8721

SHC

8237

8122

8195

8001

8437

8019

8033

8077

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8039

8219

7964

6666

PM

Ngày: 10/10/2011 

Ngày: 11/10/2011 

8546

8005

8539



3 8 44 2002 UXTC 14 tuần

3 9 44 3023 UXTC 12 tuần/VMC 2lần

3 10 46 1001 NXTC 16 tuần

5 11 72 1001 U quái BT (P) 9cm

5 12 69 7017 UBT (T) 7 cm

5 13 53 0000 UXTC 14 tuần

14 21 ĐT NXTC 14 tuần

16 15 0

16 16 0

1 1 79 5004 SSD độ III

1 2 41 2002 UXTC 15 tuần/VMC

1 3 45 4022 UXTC 15 tuần

1 4 39 2022 NXTC 14 tuần

2 5 67 8008 SSD độ III

2 6 17 ĐT UBT18cm

3 7 51 1021 UXTC 12 tuần

3 8 47 ĐT
UXTC 12 tuần+UBT(T) 10cm/VMC 

UBT(T)

3 9 46 3003 CIN 3

3 10 46 1011
UXTC 14 tuần

5 11 51 2002
UXTC 14 tuần

5 12 45 3003 UXTC 14 tuần

5 13 35 2002 NXTC 10tuần

14 38 0000 UBT (T) 6 cm/VMC 3lần

16 15 0

16 16 0

1 1 18 ĐT U hạ vị  > 20cm

1 2 45 3013 UXTC 14 tuần

1 3 38 1010 NXTC 14 tuần

2 4 60 6006 SSD độ III

KIM CHI + TR.LOAN + THÚY AN.SB(C,3)

NHÀN + NGÔ TRINH + TR.QUỲNH.TT

NHÀN + NGÔ TRINH + TR.QUỲNH.TT

NHÀN + NGÔ TRINH + TR.QUỲNH.TT

M TUYẾT + THỐNG + THỂ.TT   

Đ.TRANG + VÕ NGA + CÚC.SB

TH.LANBM + THƯ.NT + HIỀN.NT

TH.LANBM + THƯ.NT + HIỀN.NT

TH.LANBM + THƯ.NT + HIỀN.NT

DỰ BỊ

HƯNG.PNT + B.TUYẾT.PNT + 

PHƯƠNG.PNT(S,3)

TR.THẢO + MỸ CHI.TT+ NGỌC LAN.TT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + HOÀI THƯ

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + HOÀI THƯ

D.P.MAI + TRÍ 1 + BÙI NGA.TT

D.P.MAI + TRÍ 1 + BÙI NGA.TT

Đ.TRANG + VÕ NGA + CÚC.SB

DỰ BỊ

BẢO ANH + NHƯ ANH + BÌNH.SB(S,3)

BẢO ANH + H.VÂN + CHỈNH.SB(C,3)

DUYÊN + Q.KHOA + THỂ.TT

Q.KHOA + THỂ.TT + QUỐC BẢO.SB

TR.THẢO + MỸ CHI.TT+ NGỌC LAN.TT

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + NGỌC LAN.SB

Q.TUẤN + ĐOAN + QUỐC BẢO.SB 

Q.TUẤN + ĐOAN + QUỐC BẢO.SB  

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + MỸ CHI.TT

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + MỸ CHI.TT

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + MỸ CHI.TT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp  

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ HIỀN

TRẦN THỊ HOA

PHẠM THỊ NGỌC HIẾN

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ KIM QUANG

LÊ THỊ QUỲNH

TRƯƠNG KIM NHUNG

LÊ HẢI YẾN

NGUYỄN THỊ CẨM HUYỀN

DƯƠNG THỊ MỸ

NGUYỄN THỊ SƠN

KIÊN THỊ SENE

HỒ THANH THẢO

NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG

NGUYỄN THỊ THU DUNG

NGUYỄN THỊ ANH

NGUYỄN THỊ THÚY MINH

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ PHIẾU

LÝ THỊ ĐIỀU

VŨ THỊ MỸ HẠNH

TRẦN KIM PHỤNG

NGUYỄN THỊ CHỈNH

NGÔ THỊ BẢY

PHẠM THỊ CHÍN

8175

8275

8081

8069

8437

8222

8524

8084

8294

8113

8559

8223

8249

8036

8137

8102

8154

8307

8376

8221

8556

8063

7023

8046

8198

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 12/10/2011 

Ngày: 13/10/2011 



2 5 46 2002 UXTC 12 tuần + UBT 2 bên 6cm

2 6 16 ĐT UBT  20cm

3 7 81 9009 SSD độ III

3 8 33 2022 NXTC 12 tuần/VMC 2lần

5 9 61 ĐT UBT (P) 10cm

5 10 43 3003 UXTC 14 tuần

5 11 40 ĐT UXTC 14 tuần/Tâm thần

5 12 19 0000 UBT (T) 10 cm

16 13 0

16 14 0

1 1 56 6005 SSD độ II-III

1 2 45 ĐT UXTC 14 tuần

1 3 42 0020 NXTC 14 tuần/Mong con

2 4 69 7007 SSD độ III/Cao HA

2 5 50 2022 UXTC 14 tuần

2 6 33 1011 NXTC 12 tuần

3 7 51 2002 UBT (P) 5cm/Cao HA + VMC UBT

3 8 50 2012 UXTC 14 tuần

3 9 49 5005 UXTC 14 tuần

3 10 45 2002 UXTC 16 tuần

5 11 69 6006 U hạ vị 7cm

5 12 39 ĐT NXTC 18tuần

5 13 46 2012 UXTC 14tuần/VMC

5 14 42 1001 UXTC 16 tuần

16 15 0

BÍCH 1 + HƯƠNG THU + N.LAN.SB

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

V.HÒA + BÙI NGA.TT + QUỐC BẢO.SB

V.HÒA + BÙI NGA.TT + QUỐC BẢO.SB

NHẠN + T.LOAN + ĐẠT.SB

LỢI + KHOA BM + THỤY.NT   

LỢI + KHOA BM + THỤY.NT

LỢI + KHOA BM + THỤY.NT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + CÚC.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + CÚC.SB

BÍCH 1 + HƯƠNG THU + N.LAN.SB

H.HIỆP + BÙI NGA + QUỐC BẢO.SB

BM.ĐHYD(S,3)

D.P.MAI + H THỊNH + ANH ĐÀO .SB(C,3)

THU THỦY + NG.LAN.BM + THỂ.TT

THU THỦY + NG.LAN.BM + THỂ.TT

THU THỦY + NG.LAN.BM + THỂ.TT

THỐNG + THỂ.TT + N.LAN.SB

MỸ Ý + NGỌC TRANG + BÙI PHƯỢNG

NGỌC TRANG + BÙI PHƯỢNG 

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + CÚC.SB

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + CÚC.SB

H.HIỆP + BÙI NGA + QUỐC BẢO.SB

THỐNG + THỂ.TT + N.LAN.SB

Mổ lấy thai

Ngày 7 tháng 10 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

BN SẢN A

VŨ THỊ BÍCH LAN

TRẦN THỊ HỒNG

TRẦN THỊ MANG

HỒ THỊ TỐ TÂM

ĐẶNG HỒNG NHUNG

ĐINH THỊ KIM THOA

TRỊNH THỊ CÚC

TRẦN THỊ SÁU

NGUYỄN THỊ YẾN

VÕ THỊ THẮM

LÊ THỊ NGỌC TÚ

PHÙNG KIM HUỆ

NGUYỄN THỊ THỦY

NGUYỄN HỒNG DUY

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TRÀ

TÔ THỊ ĐẸP

NGUYỄN THỊ LAN

HUỲNH THỊ THANH HỒNG

NGUYỄN THỊ ĐƯƠNG

NGUYỄN THỊ PHỤNG

ĐẶNG THỊ KIẾN

DƯƠNG THỊ TUYẾT

8156

8234

8045

8244

8233

8288

8568

8141

8197

8618

8278

6972

8652

8567

8564

8209

8047

8391

8165

8585

8160

8105

Thứ: SÁU 

Ngày: 14/10/2011 


